
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ 

 
Số: 21/KDYT-KHTH 

V/v yêu cầu báo giá vật tư, hoá chất năm 2025 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2025 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư, hoá chất phòng chống dịch. 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh đang triển khai thực 
hiện Gói thầu Mua vật tư, hoá chất cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh 
năm 2025 với những thông tin cơ bản sau: 

1. Dự án: Mua vật tư, hoá chất cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng 
Ninh năm 2025. 

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh. 
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh (Số 01, 

Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 
4. Nội dung chi tiết: 

TT 
Tên hàng 

hoá 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

1 Cloramin B 

Cloramin B hoạt tính 25-30%, dạng bột, dễ 
dàng hoàn tan trong nước, đóng gói theo 
thùng khối lượng 25kg -35 kg. Đạt tiêu 
chuẩn ISO 

Kg 8.900 

2 Găng tay y tế 
Găng tay y tế: Có bột, chất liệu Latex tự 
nhiên, độ bền và đàn hồi cao dùng cả hai tay 
không phân biệt phải trái, đủ kích cỡ 

Đôi 4.700 

3 
Khẩu trang y 
tế 

Khẩu trang y tế: Có ít nhất 03 lớp rõ ràng khi 
kiểm tra, hiệu quả lọc vi khuẩn ≥ 95%, hiệu 
quả lọc hạt ≥ 95%, kháng nước ≤ 80mmHg,  
có nẹp mũi, có dây thun móc tai  

Cái 15.000 

4 
Nước rửa tay 
sát khuẩn 

Nước rửa tay sát khuẩn: Nồng độ cồn 60-
70% ethanol hoặc 70-90%  Isopropanol. Giữ 
da tay mềm mại, mùi hương dễ chịu. không 
có hoá chất độc hại, đóng chai ≤ 250ml 

Chai 440 

5 
Hoá chất 
Permethrin 
50EC 

Hoá chất Permethrin 50EC: Hàm lượng  
Permethrin phải đạt từ 48% trở lên, đạt tiêu 
chuẩn an toàn sinh học 

Lít 34 

6 
Hoá chất 
Icon 10CS 

Hoá chất Icon 10CS: Hàm lượng  Lambda-
Cyhalothrin từ 9.5% trở lên, đảm bảo tiêu 
chuẩn an toàn sinh học 

Lít 17 



Với những thông tin trên, Trung tâm chúng tôi kính mời các doanh nghiệp có đủ 
năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp vật tư, hóa chất phòng chống 
dịch cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh (theo phụ lục). 

5. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
 - Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công 

văn về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh (số 01 Bến Đoan, phường Hồng 
Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh). 

- Nhận qua email: 01 bản scan và file mềm gửi về email 
Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn 

-   Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 05/02/2025. 
-   Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  
-   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17/01/2025. 
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý doanh nghiệp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- Sở Y tế (để đăng tải); 
- KHTH (để đăng tải); 
- Lưu VT, Tổ mua sắm. 

GIÁM ĐỐC 

 Hoàng Văn Lương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số 21/KDYT-KHTH ngày 17/01/2025 của TTKD T tế quốc tế Quảng Ninh) 

Tên nhà thầu: ………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………… 

Điện thoại: …………………………………… 

Email: ……………………………………….. 

Ngày báo giá: ……………………………….. 

Hiệu lực báo giá:……………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin các mặt hàng có thể cung cấp như sau: 

STT Tên hàng hoá 
Tính năng, thông 
số kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Quy cách 
đóng gói 

Năm sản 
xuất 

Hãng 
sản 
xuất 

Nước sản 
xuất 

Hạn sử 
dụng 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1            

2            

3            

….            

Ghi chú: Giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác. 

                                                                                                                       Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

                                                                                                                      (ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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